
TT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL Loại Xuất sắc Loại Giỏi Loại Khá

1 K63 R 18020936  Bùi Duy Nam  13/12/2000  20  3.86 Xuất sắc 1

2 K63 R 18020596  Phạm Quang Hùng  10/07/1999  17  3.76 Xuất sắc 2

3 K63 R 18020317  Trần Hữu Quốc Đông  28/12/2000  20  3.69 Xuất sắc 3

4 K63 R 18020624  Nguyễn Thế Hưởng  09/08/1998  21  3.69 Xuất sắc 4

1 K64 R 19020539  Khuất Thị Thu Hằng  24/01/2001  23  3.83 Xuất sắc 1

2 K64 R 19020546  Bùi Minh Hiếu  28/01/2001  18  3.81 Xuất sắc 2

3 K64 R 19020647  Nguyễn Quang Trường  15/06/2001  21  3.76 Xuất sắc 3

4 K64 R 19020514  Từ Minh Đăng  16/12/2001  18  3.74 Xuất sắc 4

5 K64 R 19020028  Dương Văn Minh  07/12/2001  18  3.67 Xuất sắc 5

6 K64 R 19020644  Ngô Sỹ Trung  28/09/2001  18  3.67 Xuất sắc 6


